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Mẫu số 03/CCDV, Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2026/TT-BKHCN)

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 
CÔNG ÍCH VIỆT NAM
_______
Số:    /QĐ-VTF
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________
Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ... 




QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt phương án khảo sát cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập thuộc
 Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030

GIÁM ĐỐC QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM

Căn cứ Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 ngày 24 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 295/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025;
Căn cứ Thông tư 01/2026/TT-BKHCN ngày 15 tháng 01 năm 2026;
Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2026;
Căn cứ Kế hoạch thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được phê duyệt.
Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ số 293/QĐ-VTF ngày 04/9/2015 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.
Căn cứ....;
............................
Theo đề nghị của ..................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án khảo sát phục vụ lập phương án đặt hàng để cung cấp dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông di động mặt đất/ Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng trên mạng viễn thông cố định mặt đất tại địa bàn, khu vực chỉ có 01 doanh nghiệp đã tự đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông  theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đên năm 2025 như sau:
1. Mục tiêu
Thu thập đầy đủ thông tin, số liệu để xây dựng phương án đặt hàng doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập.
2. Phạm vi và đối tượng khảo sát
a. Phạm vi: Địa bàn, khu vực theo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 1.2, nhiệm vụ 1.4 đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.
b. Đối tượng: Địa phương và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập. 
3.  Nội dung khảo sát (đáp ứng điểm b khoản 6 Điều 7 Nghị định 295/2025/NĐ-CP)
a. Khu vực cung cấp dịch vụ, số lượng công trình viễn thông, đường truyền dẫn hoạt động cung cấp dịch vụ; thời gian cung cấp dịch vụ; dự toán đặt hàng.
b. Giải pháp thực hiện cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp: Duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông di động mặt đất/ dịch vụ truy nhập Internet băng rộng trên mạng viễn thông cố định mặt đất hoạt động liên tục.
[bookmark: _Hlk233819884]c. Cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp
….
4. Phương pháp khảo sát
Khảo sát bằng văn bản đối với toàn bộ các khu vực thuộc phạm vi khảo sát và khảo sát thực địa tại một số địa bàn, khu vực (nếu cần):
a. Đối với nội dung tại điểm a Mục 3 thì căn cứ vào khảo sát hiện trạng của địa phương và doanh nghiệp.
b. Các nội dung tại điểm b, c Mục 3: Khảo sát doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.
Trường hợp số liệu khảo sát từ các văn bản do địa phương và doanh nghiệp đã gửi về Quỹ theo Mẫu số 03, Mẫu số 04 Phụ lục XI, Mẫu số 01 Phụ lục III Thông tư 01/2026/TT-BKHCN có đầy đủ thông tin thì sử dụng số liệu này để lập phương án đặt hàng.
5. Thời gian khảo sát:
6. Chi phí khảo sát:
Chi phí khảo sát được lấy từ nguồn … của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.
Tổng dự toán chi phí khảo sát:…
(Dự toán chi phí khảo sát tại Phụ lục kèm theo). 
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1.
2.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. (Tên các đơn vị thi hành quyết định) và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


[bookmark: mẫu-số-02]








Mẫu số 04/CCDV, Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2026/TT-BKHCN)

	[bookmark: biên-bản-đánh-giá-hồ-sơ-đăng-ký-đặt-hàng]BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 
CÔNG ÍCH VIỆT NAM
_______
Số:    /BC-VTF
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________
Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ... 



BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG DUY TRÌ CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP
[bookmark: i.-thông-tin-chung][bookmark: biên-bản-đánh-giá-hồ-sơ]
I. THÔNG TIN CHUNG
[bookmark: tên-nhiệm-vụ]1. Tên nhiệm vụ: Đánh giá hồ sơ năng lực đăng ký đặt hàng duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông di động mặt đất/ Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng trên mạng viễn thông cố định mặt đất.
2. Doanh nghiệp được đánh giá: [Ghi tên doanh nghiệp viễn thông]
3. Tổ đánh giá: Được thành lập theo Quyết định số .../QĐ-... ngày .../.../202... của [Cấp có thẩm quyền thành lập].
[bookmark: thời-gian-đánh-giá]4. Thời gian đánh giá:
[bookmark: địa-điểm-đánh-giá]5. Địa điểm đánh giá:
[bookmark: thành-phần-tham-dự]6. Thành phần tham dự
	[bookmark: ii.-danh-sách-hồ-sơ-tham-dự]STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Ghi chú

	1.
	…
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7. Căn cứ đối chiếu đánh giá: Phương án đặt hàng số … đã được phê duyệt.
II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ
	TT
	Nội dung đánh giá
	Kết quả (Đạt/ Không đạt)

	1. 
	Hồ sơ đầy đủ
	

	2. 
	Chữ ký, đóng dấu hợp lệ
	

	3.
	Hiệu lực hồ sơ
	


Kết luận: ……………………………………………………….
III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT (Nguyên tắc Đạt / Không đạt)
	STT
	Tiêu chuẩn đánh giá
	Tài liệu, số liệu doanh nghiệp nộp
	Kết quả đối chiếu với Phương án đặt hàng
	Đánh giá
(Đạt/ Không đạt)
	Nhận xét chi tiết của Tổ

	1
	NĂNG LỰC PHÁP LÝ & GIẤY PHÉP
	
	
	
	

	1.1
	Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng.
	Bản sao chứng thực Giấy phép số... ngày... do … cấp.
	Loại dịch vụ và thời hạn giấy phép phù hợp với thời gian thực hiện đặt hàng.
	Đạt /Không đạt
	

	2
	TÀI LIỆU VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG
	
	
	
	

	2.1
	Tài liệu xác định doanh nghiệp đã tự đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.
	
	
	Đạt / Không đạt
	Không chấp nhận cơ sở hạ tầng đã đầu tư không thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI đến năm 2025.

	3
	CAM KẾT 
	
	
	
	

	3.1
	Việc đáp ứng yêu cầu phổ cập
	
	
	
	

	4
	KINH PHÍ
	
	
	
	

	4.1
	Kinh phí đề xuất hỗ trợ 
	Văn bản đề xuất  chính thức của doanh nghiệp.
	Số tiền đề xuất: ... đồng. Thỏa mãn điều kiện/Tổng dự toán kinh phí tại Mục 6 Phương án đặt hàng.
	Đạt / Không đạt
	


[bookmark: v.-đánh-giá-tài-chính][bookmark: _GoBack]
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IV.  ĐÁNH GIÁ TỪNG ĐỊA BÀN KHU VỰC
CÁC ĐỊA BÀN, KHU VỰC ĐĂNG KÝ ĐƯỢC PHỔ CẬP DỊCH
 VỤ VIỄN THÔNG ............[TÊN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP]
(Kèm theo văn bản số... ngày... tháng... năm... của...)


	TT
	Tên tỉnh
	Tên xã
	Tên địa bàn, khu vực
	Vị trí trung tâm thôn
	Địa điểm xác định khu vực lõm sóng
	Thời điểm cung cấp dịch vụ
	Tên xã (trước sáp nhập)
	Tên địa bàn, khu vực (trước sáp nhập)
	Đạt
	Không đạt
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



III. KẾT LUẬN CỦA TỔ ĐÁNH GIÁ
1. Kết luận chung: Hồ sơ năng lực và Phương án tài chính của Doanh nghiệp [Tên doanh nghiệp] đối với dịch vụ [Tên dịch vụ] được đánh giá: ĐẠT / KHÔNG ĐẠT so với yêu cầu của Phương án đặt hàng đã phê duyệt.
2. Ý kiến bổ sung / Yêu cầu làm rõ (nếu có): ........................................................................
3. Kiến nghị: Tổ kính trình [Cấp có thẩm quyền] phê duyệt kết quả đánh giá và cho phép tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng đặt hàng chính thức với doanh nghiệp.
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu treo của cơ quan Tổ trưởng)
	STT
	Họ và tên
	Chữ ký

	
	
	

	
	
	

	
	
	


[bookmark: mẫu-số-03]



































Mẫu số 05/CCDV, Phụ lục II
Ban hành kèm theo Thông tư số     2026/TT-BKHCN

	BIỂU 01
	

	BÁO CÁO KẾT QUẢ YÊU CẦU VỀ PHỔ CẬP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 
Dịch vụ:…
Kỳ báo cáo: ….......
(Kèm theo Văn bản số…… ngày……/……/……)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!A6]STT
	Tên Tỉnh
	Tên xã
	Tên thôn, bản/vị trí khác
	Số lượng công trình hạ tầng viễn thông
	Thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ
(từ tháng … năm …)
	Thời gian cung cấp dịch vụ
(số tháng)
	Khả năng đáp ứng yêu cầu phổ cập
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Phạm vi phổ cập
	Công nghệ sử dụng
	Chất lượng dịch vụ
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bán kính phủ sóng trung bình
	Số hộ dân được phủ sóng ở khu vực trung tâm thôn
	
	Đáp ứng quy chuẩn về chất lượng dịch vụ
	Mức tín hiệu tối thiểu để cung cấp 03 dịch vụ cơ bản
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Theo Hợp đồng
	Theo thực tế
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	1
	 
	Xã A
	Thôn 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Thôn ……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	Xã B
	Thôn 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Thôn ……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……………, ngày ….tháng .. ….năm …
	
	
	
	
	
	

	Xác nhận của Sở KHCN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hướng dẫn ghi biểu:
- Cột (2), (3) và cột (4): Ghi tên tỉnh; tên xã; tên thôn, bản hoặc các vị trí khác thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông được thiết lập cơ sở hạ tầng để cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập vào các cột tương ứng;
- Cột (5): Ghi số lượng các hạng mục công trình viễn thông của 01 thôn;
- Cột (6): Ghi thời gian bắt đầu đưa công trình hạ tầng viễn thông vào khai thác (công trình đưa vào khai thác muộn nhất của thôn);
- Cột (7): Ghi số tháng khai thác cung cấp dịch vụ của công trình hạ tầng viễn thông tại thôn;
- Cột (8): Ghi bán kính phủ sóng trung bình của công trình hạ tầng viễn thông tại thôn (theo hướng dẫn của cục viễn thông);
- Cột (9): Ghi số hộ dân được cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập theo hợp đồng;
- Cột (10): Ghi tổng số hộ dân thực tế được cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập;
- Cột (11): Ghi loại công nghệ được sử dụng của công trình hạ tầng viễn thông;
- Cột (12), (13): Ghi khả năng đáp ứng các quy chuẩn (theo hướng dẫn của cục viễn thông).




























	BIỂU 02

	BẢNG TỔNG HỢP BÁO CÁO KẾT QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP
Kỳ báo cáo: [lần đầu]/[06 tháng đầu năm . . .. ]/[06 tháng cuối năm …..]
Dịch vụ Internet băng rộng cố định

	[bookmark: RANGE!A8]STT
	Tên Tỉnh
	Tên xã
	Tên thôn, bản/vị trí khác
	Số lượng công trình hạ tầng viễn thông
	Thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ
(từ tháng … năm …)
	Thời gian cung cấp dịch vụ
(số tháng)
	Khả năng đáp ứng yêu cầu phổ cập
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Phạm vi phổ cập
	Chất lượng dịch vụ
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số hộ dân trong thôn theo Hợp đồng
	Số hộ dân trong thôn có khả năng tiếp cận cáp quang khi có nhu cầu theo thực tế
	Đáp ứng quy chuẩn về chất lượng dịch vụ
	Mức tín hiệu tối thiểu để cung cấp 03 dịch vụ cơ bản
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	 
	Xã A
	Thôn 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Thôn ……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	Xã B
	Thôn 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Thôn ……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……………, ngày ….tháng .. ….năm …
	
	
	
	
	

	Xác nhận của Sở KHCN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hướng dẫn ghi biểu:
- Cột (1), (2) và cột (3): Ghi tên tỉnh; tên xã; tên thôn, bản hoặc các vị trí khác thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông được thiết lập cơ sở hạ tầng để cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập vào các cột tương ứng;
- Cột (4): Ghi số lượng các hạng mục công trình viễn thông của 01 thôn;
- Cột (5): Ghi thời gian bắt đầu đưa công trình hạ tầng viễn thông vào khai thác (công trình đưa vào khai thác muộn nhất của thôn);
- Cột (6): Ghi số tháng khai thác cung cấp dịch vụ của công trình hạ tầng viễn thông tại thôn;
- Cột (7): Ghi số hộ dân trong thôn theo hợp đồng;
 Cột (8): Ghi số hộ dân trong thôn có khả năng tiếp cận cáp quang khi có nhu cầu theo thực tế;
- Cột (9), Cột (10): Ghi khả năng đáp ứng các quy chuẩn (theo hướng dẫn của cục viễn thông).
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BIỂU 03

	BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐO TỐC ĐỘ MẠNG INTERNET 
Dịch vụ: … 

	Trên địa bàn, khu vực: [Ghi tên Thôn, bản/vị trí khác - Xã - Tỉnh]

	Kỳ báo cáo: ….......


	STT
	Tên hộ dân
	Tốc độ tải xuống (Mbps)
	Tốc độ tải lên (Mbps)
	Đạt/Không đạt tiêu chuẩn 
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	[tên hộ dân]
	 
	 
	 
	 

	2
	[tên hộ dân]
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[Tổng số hộ dân]
	 
	 
	 
	 

	Ghi chú: Tốc độ tải lên, tải xuống là tốc độ trung bình , Đat/Không đạt tiêu chuẩn theo Biên bản báo cáo kết quả đo tốc độ Internet tại vị trí từng hộ 
Báo cáo kết quả đo phải đủ số lượng hộ dân tại khu vực trung tâm thôn theo Hợp đồng. 
 Trường hợp tổng số hộ dân tại khu vực trung tâm thôn ở thời điểm báo cáo không như số trong hợp đồng thì giải trình và xin xác nhận của địa phương trong Biểu này.
(Doanh nghiệp gửi kèm biên bản xác nhận kết quả đo tốc độ Internet dùng cho dịch vụ viễn thông công ích theo Thông tư….hướng dẫn yêu cầu phổ cập của CVT),  

	
	
	
	……, ngày . . . tháng . . . năm …...

	
	Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

	
	
	
	
	
	

	
	

Xác nhận của địa phương (nếu cần)
	
	
	




BIỂU 04
BÁO CÁO CHI PHÍ DUY TRÌ CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG 
ĐỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP 
ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU THEO HỢP ĐỒNG SỐ…
Dịch vụ*: … 
Kỳ báo cáo: …
(Kèm theo Văn bản số…… ngày……/……/……)

BIỂU 04.1
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DUY TRÌ 
CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG ĐỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP 
Đơn vị tính: đồng
	TT
	Tên tỉnh
	Chi phí 
duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông
	Doanh thu
phát sinh
	Tổng chi phí cung cấp DVVT phổ cập
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	…..
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	…..
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	[Tổng số]
	


Tổng chi phí cung cấp DVVT phổ cập: …………………………………………………………………..đồng;	
Thuế VAT (nếu có):………………………………………………………….............................................đồng;		
Tổng chi phí đề nghị được hỗ trợ: ...........................................................................................................đồng. 
(Số tiền bằng chữ: ....................... đồng).
	
Người Lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	…………, ngày ….. tháng ….. năm .......
Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hướng dẫn cách ghi biểu: 
* Ghi tên loại phổ cập dịch vụ viễn thông: dịch vụ viễn thông di động mặt đất hoặc dịch vụ Internet băng rộng cố định hoặc dịch vụ viễn thông phổ cập khác
- Cột (2):Ghi tên tỉnh được cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập (theo đơn vị hành chính mới);
- Cột (3): Ghi chi phí duy trì các hạng mục công trình viễn thông trong kỳ tại các tỉnh được kê khai ở Biểu 02;
- Cột (4): Ghi doanh thu phát sinh trong kỳ tại các tỉnh được kê khai ở Biểu 02;
- Cột (5): Ghi tổng chi phí duy trì tại các tỉnh doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ.




BIỂU 04.2
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DUY TRÌ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG ĐỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH….[GHI TÊN TỈNH]

Đơn vị tính: đồng
	TT
	Tên xã
	Tên thôn, bản/ vị trí khác
	Số lượng công trình hạ tầng viễn thông
	Chi phí 
duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông
	Doanh thu
phát sinh
	Tổng chi phí đề nghị hỗ trợ
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Xã …
	[Thôn, bản …]
	
	
	
	
	

	
	
	[…………….]
	
	
	
	
	

	2
	Xã …
	[Thôn, bản …]
	
	
	
	
	

	
	
	[…………….]
	
	
	
	
	

	…
	Xã …
	[Thôn, bản …]
	
	
	
	
	

	
	
	[…………….]
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	[Tổng]
	


Tổng chi phí cung cấp DVVT phổ cập: ……………………………..đồng;
Thuế VAT (nếu có):……………………….............................................đồng;
Tổng chi phí đề nghị được hỗ trợ: .............................................................đồng. 
(Số tiền bằng chữ: ....................... đồng).

	Người Lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

	…………, ngày ….. tháng ….. năm .......
Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hướng dẫn cách ghi biểu: 
* Ghi tên loại phổ cập dịch vụ viễn thông: dịch vụ viễn thông di động mặt đất hoặc dịch vụ Internet băng rộng cố định hoặc dịch vụ viễn thông phổ cập khác
- Cột (2), (3) Ghi tên xã, tên thôn/bản/vị trí khác được cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập vào các cột tương ứng (theo đơn vị hành chính mới);
- Cột (4): Ghi số lượng công trình hạ tầng viễn thông tại các thôn, bản/vị trí khác;
- Cột (5): Ghi chi phí duy trì trong kỳ tại các thôn, bản/vị trí khác được kê khai ở Biểu 03;
- Cột (6): Ghi doanh thu phát sinh trong kỳ của các thôn, bản/vị trí khác được kê khai ở Bảng 03;
- Cột (7): Ghi tổng chi phí duy trì tại các thôn, bản/vị trí khác doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ;

BIỂU 04.3
[bookmark: _Hlk192259644]BẢNG KÊ CHI PHÍ DUY TRÌ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG 
ĐỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP TRÊN ĐỊA BÀN ……
[GHI TÊN THÔN, BẢN/ VỊ TRÍ KHÁC], [GHI TÊN XÃ], [GHI TÊN TỈNH/THÀNH PHỐ]

Đơn vị tính: đồng
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Định mức chi phí
	Thời gian hỗ trợ
	Chi phí duy trì các hạng mục công trình
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(4)x(5)x(6)
	(8)

	I
	Trạm thứ 1 (Tọa độ:…)
	
	
	
	
	[Tổng I]=[Tổng 1.1]-[Tổng 1.2]
	

	1.1
	HẠNG MỤC 
	
	
	
	
	[Tổng 1.1]
	

	1.1.1
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	

	a.
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	

	….
	[………………..]
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	

	a.
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	

	….
	[………………..]
	
	
	
	
	
	

	….
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	

	…
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	

	….
	[………………..]
	
	
	
	
	
	

	1.2
	DOANH THU 
	
	
	
	
	[Tổng 1.2]
	

	II
	Trạm thứ 2 (Tọa độ:…)
	
	
	
	
	[Tổng II]=[Tổng 2.1]-[Tổng 2.2]
	

	2.1
	HẠNG MỤC 
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	

	a.
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	

	….
	[………………..]
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	

	a
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	

	….
	[………………..]
	
	
	
	
	
	

	….
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	

	…
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	

	….
	[………………..]
	
	
	
	
	
	

	2.2
	DOANH THU 
	
	
	
	
	
	

	…
	Trạm thứ…
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CHI PHÍ CỦA THÔN
	
	
	
	
	[Tổng I]+ [Tổng II]+…
	



	
Người Lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

	…………, ngày ….. tháng ….. năm .......
Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hướng dẫn cách ghi biểu:
Mục 1.1, 2.1,…: Hạng mục 
- Cột (3): Ghi đơn vị tính của hạng mục công trình viễn thông;
- Cột (4): Ghi khối lượng của hạng mục công trình viễn thông;
- Cột (5): Ghi định mức của hạng mục công trình;
- Cột (6): Ghi số tháng cung cấp dịch vụ trong kỳ;.
- Cột (6): Ghi chi phí duy trì cho hạng mục công trình viễn thông.
Mục 1.2, 2.2,… : Doanh thu: Doanh nghiệp kê khai doanh thu phát sinh trong kỳ vào cột (6).











